
  

BỘ TƯ PHÁP 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐOÀN THỰC TẬP SỐ 3 
Sinh viên thực tập tại các tỉnh ngoài Hà tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái 

Bình, Hà Nam, các tỉnh phía nam, quận Ba Đình (Hà Nội) và một số sinh viên chưa có cơ sở thực 

tập 

(Thực tập từ ngày 26/10/2020 đến ngày 29/11/2020) 
 

STT HỌ VÀ TÊN MÃ SV ĐỊA PHƯƠNG 

SV THỰC TẬP 

GHI CHÚ 

1.  Hà Nguyễn Quỳnh Dao 420954 Quảng Trị  

2.  Hoàng Thuỳ Linh 420710 Quảng Trị  

3.  Nguyễn Thị Kiều Oanh 420813 Quảng Trị  

4.  Nguyễn Diệu Linh 422844 Quảng Trị  

5.  Ngô Thị Vân Anh 422808 Quảng Trị  

6.  Nguyễn Thị Thu Hằng 422342 Quảng Trị  

7.  Lã Thị Diệp Hoa 422534 Quảng Trị  

8.  Trần Thị Khánh Huyền 420911 Hà Tĩnh  

9.  Hồ Thị Hà Giang 420814 Hà Tĩnh  

10.  Trần Thị Kim Ngân 420555 Hà Tĩnh  

11.  Lê Thị Hà 420305 Hà Tĩnh  

12.  Nguyễn Ngọc Mai  420818 Hà Tĩnh  

13.  Nguyễn Thị Khánh Huyền 422432 Hà Tĩnh  

14.  Nguyễn Hà Phương 422743 Hà Tĩnh  

15.  Trần Thị Cẩm 422614 Hà Tĩnh  

16.  Nguyễn Thị Hoài Thơ 420233 Nghệ An  

17.  Nguyễn Thị Oanh 420709 Nghệ An  

18.  Nguyễn Thị Huê 420718 Nghệ An  

19.  Võ Thị Giang 420708 Nghệ An  

20.  Đào Thị Khánh Linh 420655 Nghệ An  



  

21.  Hồ Thị Khánh Huyền 420333 Nghệ An  

22.  Hoàng Tuấn Dũng 422625 Nghệ An  

23.  La Thị Thuỳ Dung 422531 Nghệ An  

24.  Trần Duy Cảnh 422413 Nghệ An  

25.  Trần Thảo Linh 422850 Nghệ An  

26.  Cao Thị Huyền Trang 422846 Nghệ An  

27.  Hà Thị Phương 422706 Nghệ An  

28.  Nguyễn Thị Ngọc May 422849 Nghệ An  

29.  Hà Thị Hiền 420303 Thanh Hoá  

30.  Nguyễn Thị Việt Hà 420529 Thanh Hoá  

31.  Đỗ Ngọc Vũ 422735 Thanh Hoá  

32.  Phạm Minh Nguyệt 422646 Thanh Hoá  

33.  Nguyễn Thị Trà My 422513 Thanh Hoá  

34.  Phạm Thị Ngư 422419 Thanh Hoá  

35.  Bùi Thị Thuý Hằng 422828 Thanh Hoá  

36.  Lê Thị Phương Thảo 422717 Thanh Hoá  

37.  Hưng Thị Hằng 422414 Thanh Hoá  

38.  Ngô Thùy Dương 420514 Thanh Hóa  

39.  Nguyễn văn Toán 410756 Thanh Hóa NM 

40.  Trần Văn Tùng 421064 Thanh Hóa NM 

41.  Trịnh Lan Hương 420550 Ninh Bình  

42.  Trần Thị Hải Yến 422644 Ninh Bình  

43.  Nguyễn Minh Tâm  422811 Ninh Bình  

44.  Nguyễn Thị Minh Diệp 422738 Ninh Bình  

45.  Phạm Thị Kim Ngân  420356 Nam Định  

46.  Nguyễn Thu Uyên 420250 Nam Định  

47.  Trần Thị Thanh Hằng 420449 Nam Định  

48.  Nguyễn Thị Hải Anh 420230 Nam Định  



  

49.  Dương Thị Hiền 420551 Nam Định  

50.  Vũ Thị Thanh Thuỷ 420138 Nam Định  

51.  Nguyễn Thị Hiên 420434 Nam Định  

52.  Đặng Thị Hồng Nhung 422741 Nam Định  

53.  Nguyễn Vân Khanh 420812 Thái Bình  

54.  Nguyễn Đắc Duy 420802 Thái Bình  

55.  Phạm Mai Thanh Lam 411110 Thái Bình  

56.  Phạm Thị Ngọc Duyên 422538 Thái Bình  

57.  Nguyễn Kiều Trang 422819 Thái Bình  

58.  Nguyễn Thị Thu Hà 420755 Hà Nam  

59.  Nguyễn Thị Nguyệt Anh 422640 Hà Nam  

60.  Nguyễn Khánh Linh 422637 Hà Nam  

61.  Lò Thị Hương Thảo 420618 Ba Đình (HN)  

62.  Lê Thị Dung 420605 Ba Đình (HN)  

63.  Hà Thị Thuỷ 420607 Ba Đình (HN)  

64.  Vi Sa 420255 Ba Đình (HN)  

65.  Nguyễn Thị Mỹ Duyên 420720 Ba Đình (HN)  

66.  Nguyễn Vũ Vân Anh 420820 Ba Đình (HN)  

67.  Đào Nguyệt Anh 420903 Ba Đình (HN)  

68.  Nguyễn Thị Lan Anh 420432 Ba Đình (HN)  

69.  Đỗ Quỳnh Hương 420641 Ba Đình (HN)  

70.  Mai Bích Ngọc 420740 Ba Đình (HN)  

71.  Nguyễn Thị Trà My 421034 Ba Đình (HN)  

72.  Trần Thị Kim Oanh 420520 Ba Đình (HN)  

73.  Chu Phương Oanh 421017 Ba Đình (HN)  

74.  Lò Khánh Huyền 421013 Ba Đình (HN)  

75.  Đặng Thị Linh Ly 420712 Ba Đình (HN)  

76.  Phan Thị Giang 421058 Ba Đình (HN)  



  

77.  Vũ Thị Huyền 420733 Ba Đình (HN)  

78.  Nguyễn Thị Ngân Hà  420253 Ba Đình (HN)  

79.  Nguyễn Thị Thu Huyền 422718 Ba Đình (HN)  

80.  Trần Đăng Khoa 422611 Ba Đình (HN)  

81.  Nguyễn Ánh Bình 422642 Ba Đình (HN)  

82.  Phạm Thị Thu Phương 422543 Ba Đình (HN)  

83.  Phạm Thị Hương Giang 422433 Ba Đình (HN)  

84.  Nguyễn Thị Tuyết Mai 422434 Ba Đình (HN)  

85.  Phan Thị Quỳnh Trang 422438 Ba Đình (HN)  

86.  Đàm Thị Thuỷ Tiền 422619 Ba Đình (HN)  

87.  Nông Thị Hương Ly 422501 Chưa có CSTT  

88.  Lèo Thị Minh Huyền 422508 Chưa có CSTT  

89.  Lê Thị Thanh Hoa 422516 Chưa có CSTT  

90.  Đặng Thị Hải Thuỳ 422450 Chưa có CSTT  

91.  Trương Thị Phương Thảo 422444 Chưa có CSTT  

92.  Đường Thị Dịu 422452 Chưa có CSTT  

93.  Nguyễn Vân Anh 422429 Chưa có CSTT  

94.  Đặng Hoàng Anh 422643 Chưa có CSTT  

95.  Cao Lan Anh 422628 Chưa có CSTT  

96.  Lê Đình Đức Anh 422624 Chưa có CSTT  

97.  Đoàn Thị Thu Vân 422801 Chưa có CSTT  

98.  Phạm Thanh Huyền 420154 Chưa có CSTT  

99.  Nguyễn Anh Quyền 420142 Chưa có CSTT  

100.  Phạm Thị Hồng 410238 Chưa có CSTT  

101.  Nguyễn Thu Thuỷ 420939 Chưa có CSTT  

102.  Vũ Thị Diệu Hằng 420320 Chưa có CSTT  

Danh sách có 102 sinh viên 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 


